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PHỤ LỤC
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành từ tháng 4/2022 đến tháng 01/2025)
(kèm theo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy)
-----
	
TT
	
Tên văn bản 
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Ghi chú

	I
	Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	
	

	
01
	Kế hoạch số 203-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU
	08/9/2022
	

	02
	Kế hoạch số 166-KH/TU về tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	27/6/2022
	

	03
	Công văn số 1280-CV/TU tham gia góp ý các dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
	29/9/2022
	

	04
	Công văn số 1323-CV/TU về thực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22.
	19/10/2022
	

	05
	Công văn số 1345-CV/TU tham gia góp ý dự thảo Quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	02/11/2022
	

	06
	Quy chế số 21-QC/TU về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
	31/01/2023
	

	07
	Quy chế số 22-QC/TU về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
	31/01/2023
	

	08
	Quy chế số 23-QC/TU về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
	31/01/2023
	

	09
	Công văn số 1593-CV/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23
	07/3/2023
	

	10
	Công văn số 1602-CT/TU về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 24/02/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW
	10/3/2023
	

	11
	Chỉ thị số 38-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
	31/3/2023
	

	12
	[bookmark: _GoBack]Kế hoạch số 269-KH/TU lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước
	14/4/2023 
	

	13
	Kế hoạch số 280-KH/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 146a-TB/BNCTW, ngày 28/02/2023 của Ban Nội chính Trung ương đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	06/6/2023 
	

	14
	Kế hoạch số 281-KH/TU lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/BNCTW ngày 29/3/2023 của Ban Nội chính Trung ương đối với công tác công tác giám định, định giá tài sản
	09/6/2023
	

	15
	Kế hoạch 284-KH/TU sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU, ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (kèm theo Đề cương gợi ý báo cáo và phụ lục).
	21/6/2023
	

	16
	Công văn số 2069-CV/TU thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo
	27/10/2023
	

	17
	Thông báo số 639-TB/TU kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 12-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy đối Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Giang, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nam Giang
	30/10/2023
	

	18
	Thông báo số 640-TB/TU kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 12-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở kế hoạch & Đầu tư, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
	30/10/2023
	

	19
	Thông báo số 641-TB/TU kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 12-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên
	30/10/2023
	

	20
	Công văn số 2206-CV/TU về triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	14/12/2023
	

	21
	Công văn số 2237-CV/TU về triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về PCTNTC ngày 23/11/2023
	29/12/2023
	

	22
	Công văn số 2514-CV/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	26/4/2024
	

	23
	         Công văn số 2549-CV/TU về tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc và các kiến nghị khác
	9/5/2024
	

	24
	        Công văn số 2809-CV/TU về triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị
	22/8/2024
	

	25
	        Công văn số 2891-CV/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 87-KL/TW, ngày 13/7/2024 của Bộ Chính trị
	29/8/2024
	

	26
	        Công văn số 2860-CV/TU triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 26
	18/9/2024
	

	27
	        Công văn số 2946-CV/TU về triển khai thực hiện Quy định 183-QĐ/TW, ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	24/10/2024
	

	28
	Kế hoạch số 398-KH/TU về thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC về kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước
	29/3/2024
	

	29
	        Thông báo kết luận số 867-TB/TU Hội nghị chuyên đề về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư
	11/9/2024
	

	30
	        Thông báo kết luận số 895-TB/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước
	16/10/2024
	

	31
	        Kế hoạch số 419-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
	14/5/2024
	

	32
	        Kế hoạch số 465-KH/TU về thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
	05/9/2024
	

	33
	        Kết luận số 631-KL/TU về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ
	13/9/2024
	

	34
	        Công văn số 2514-CV/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	26/4/2024
	

	35
	        Công văn số 2647-CV/TU về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
	19/6/2024
	

	36
	        Công văn số 2809-CV/TU về triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác xây dựng pháp luật
	22/8/2024
	

	37
	        Công văn số 2819-CV/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 87-KL/TW, ngày 13/7/2024 về Đề án “Xây dựng cơ chế xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc”
	29/8/2024
	

	38
	       Công văn số 2946-CV/TU về triển khai thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 18/9/2024 về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	24/10/2024
	

	39
	        Công văn số 3053-CV/TU triển khai thực hiện Quy định số 189-QĐ/TW, ngày 18/9/2024 về kiểm sát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý sử, dụng tài chính, tài sản công
	17/12/2024
	

	40
	        Công văn số 3156-CV/TU triển khai thực hiện Quy định số 231-QĐ/TW, ngày 17/01/2025 về bảo vệ người đấu tranh PCTNLPTC
	07/02/2025
	

	41
	        Công văn số 2549-CV/TU tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc và kiến nghị khác theo Kế hoạch số 529-KH/TU, ngày 14/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC về kiểm tra thực hiện cơ chế phối hợp, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và một số văn bản khác có liên quan
	09/5/2024
	

	42
	Công văn số 3124-CV/TU về chỉ đạo thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 895-TB/TU, ngày 16/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	20/01/2025
	

	43
	Công văn số 3156-CV/TU về triển khai thực hiện Quy định số 231-QĐ/TW, ngày 17/01/2025 về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	07/02/2025
	

	44
	Công văn số 3262-CV/TU về báo cáo công trình, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, lãng phí
	10/02/2025
	

	45
	Công văn số 3178-CV/TU về triển khai thực hiện nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC tại Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
	14/02/2025
	

	46
	Công văn số 3195-CV/TU về triển khai thực hiện Kết luận tại Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trương ương về PCTNLPTC
	20/02/2025
	

	47
	        Công văn số 3220-CV/TU về tiếp tục rà soát báo cáo bổ sung các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp
	28/2/2025
	

	48
	Kết luận số 655-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án tổng thể về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện
	27/12/2024
	

	49
	Thông báo số 3168-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban Quản lý rừng 661, huyện Hiệp Đức
	12/02/2025
	

	50
	Kế hoạch số 529-KH/TU về thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC về kiểm tra thực hiện cơ chế phối hợp, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	14/02/2025
	

	51
	Quyết định số 1838-QĐ/TU về kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh
	19/02/2025
	

	52
	Chương trình số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, đinh hướng đến năm 2045
	24/02/2025
	

	53
	Kế hoạch số 542-KH/TU về kiểm tra, rà soát kết luận các cuộc thanh kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2024 và các năm trước còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh
	13/3/2025
	

	54
	        Quyết định số 1907-QĐ/TU về thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
	21/3/2025
	

	55
	        Quyết định số 1908-QĐ/TU về thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo kết luận Thanh tra
	21/3/2025
	

	II
	Văn bản của UBND tỉnh
	
	

	01
	        Kế hoạch số 8980/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”
	25/12/2023
	

	02
	        Kế hoạch số 512/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/20219 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh năm 2024
	22/01/2024
	

	03
	        Kế hoạch số 678/KH-UBND về kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn tỉnh năm 2024
	26/01/2024
	

	04
	        Kế hoạch số 1958/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2024
	21/3/2024
	

	05
	        Kế hoạch số 1591/KH-UBND triển khai đánh giá công tác PCTN năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	08/3/2024
	

	06
	        Kế hoạch số 6392/KH-UBND phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
	26/8/2024
	

	07
	        Kế hoạch số 7867/KH-UBND về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
	14/10/2024
	

	08
	        Công văn số 5151/UBND-TH về chấn chỉnh, tăng cường kỹ luật trong cơ quan hành chính Nhà nước
	10/7/2024
	

	09
	        Công văn số 6482/UBND-NCKS về việc chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
	28/8/2024
	

	10
	        Công văn số 5645/UBND-NCKS về việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác xây dựng pháp luật
	29/7/2024
	

	11
	        Kế hoạch số 4453/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398-KH/TU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước
	18/6/2024
	

	12
	        Kế hoạch số 7867/KH-UBND về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
	14/10/2024
	

	13
	        Quyết định số 2862/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTNTC đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	28/12/2023
	

	14
	        Kế hoạch số 9122/KH-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác PCTNTC năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	28/12/2023
	

	15
	       Quyết định số 180/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	26/01/2024
	

	16
	        Công văn số 1637/UBND-NCKS về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
	11/3/2024
	

	17
	        Kế hoạch số 1958/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về PCTNTC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
	21/3/2024 
	

	18
	        Quyết định số 816/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
	05/4/2024
	

	19
	        Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND, ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh
	05/4/2024
	

	20
	        Quyết định số 1057/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 1113/QĐ-UBND, ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh
	03/5/2024
	

	21
	        Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND của HĐND quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
	23/4/2024
	

	22
	        Quyết định số 1228/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND, ngày 23/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam
	22/5/2024
	

	23
	        Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh vãng lai trên địa bàn tỉnh
	25/4/2024
	

	24
	        Quyết định số 1701/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh
	15/7/2024
	



